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MÁY CÁN L ĂN NGUỘI  
    

 

KHUÔN CÁNKHUÔN CÁNKHUÔN CÁNKHUÔN CÁN                                          MMMMẪU CÁN 

       

Máy cán lăn nguMáy cán lăn nguMáy cán lăn nguMáy cán lăn nguội 

 TMC60A TMC60C TMC100D 

Thép dẹt ≤8X50mm ≤8X50mm ≤10X50mm 

Thép vuông ≤25X25mm ≤25X25mm ≤40X40mm 

Thép hộp ≤60X60mm ≤60X60mm ≤100X100mm 

Khả năng gia 

công lớn nhất 

Thép tròn ≤25mm ≤25mm ≤25mm 

Tốc độ gia công  270 m/h 0-500 M/H 0-500 M/H 

 Không đổi Thay đổi vô cấp Vô cấp Động cơ hộp số 

cơ cấu hành tinh 
 5.5kw 380v 50HZ 5.5kw 380v 50HZ 5.5kw 380v 50HZ 
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Kích thước bao 

(LxWxH)mm 
 1920x1250x1300 1920x640x1300 1920x640x1300 

TMC60A 

� This machine using modular composite structure, rational design and advanced 

technology 

� It adopt cycloidal planetary gear speed reducer, so running smooth, safe and 

reliable. 

� Excellent comprehensive processing performance, cold-rolled moderate speed, 

equip with leveling and straighten device apparatus 

� It designed both manual control and foot switch, high production efficiency. 

TMC60C 

� This machine is the third generation of cold rolling embossing machine 

� The main difference is which adopt stepless variation motor. 

� The scope of speed adjust is more large, you can change the speed from 0-1250r/m 

� It make the working speed changing more easy and safe 

� In the structure of machine, more smaller ,so save the shipping cost much. 

Đặc điểm 

TMC100D 

� This machine was developed from TMC60C. 

� So it possess all excellence of TMC60C 

� The main difference than TMC60C is the max working ability. Which is more 

larger. Please see the above <Max Working Ability> 

As for the mould, the above three different model machine have the same mould. the below picture for 
mould list with price are part of all what we have. In my web you can find more moulds. 
The below moulds are which comes with the machine for free. 
Khuôn tiêu chuẩn theo máy: 
08-02  50x8(6)mm    Thép dẹt 
08-04  40x8(6)mm    Thép dẹt 
08-09  12/14/16mm   Thép vuông 
08-63  40x40mm     Thép hộp 
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MÁY CÁN L ĂN NGUỘI 
    

Máy uốn hoa sắt 
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

 

 

 



TTTUUUMMMIIICCCOOO   
BELIEVE YOU ME ! 

Website: http://tumico.com.vn 
Email: tumico@tumico.com.vn  

 

CÔNG TY TNHH T Ứ MINH 
Đc: Xóm 18B, Cổ nhuế, Từ liêm, Hà nội 

ĐT: 043 752.44.79    Fax: 043 76.333.67 
 

MÁY GIA CÔNG S ẮT MỸ NGHỆ 

 

    

Máy uMáy uMáy uMáy uốn hoa sắt 

 TMC16E TMC16F 

Thép dẹt ≤8X50mm ≤8X50mm 

Thép vuông ≤16X16mm ≤16X16mm 

Khả năng gia công 

lớn nhất 

Thép tròn ≤16mm ≤16mm 

Tốc độ trục chính  11r/m 

Động cơ  1.5kw 380v 50HZ 

Kích thước bao 

(LXWXH)mm 
 870x600x1370mm 

870x600x1370mm 

900x500x520mm 

TMC16E 

� This machine is improved from TMC16 A model. 

� Automatic withdraw material and program controlled brake, that keep the 

finished goods are all same exactly. 

� Stop shoving ensures the crashes never happened. 

� Improved the production efficiency at least 1.5 times than A modle. 

� FIVE MOULD  #2,#3,#4,#5,#6 

 

TMC16F 

� This machine is developed from TMC16B, and possess all excellence of 

previous one 

� It equipped with additional three apparatus for making angle, spring round and 

arc than TMC16E . 

� FIVE MOULD(#2,#3,#4,#5,#6) + 3 ADDITIONAL APPARATUS (this is 

the only difference than 16E) 

� The below picture is for the 3 additional apparatus 

1.  2.  

3.  

 



TTTUUUMMMIIICCCOOO   
BELIEVE YOU ME ! 

Website: http://tumico.com.vn 
Email: tumico@tumico.com.vn  

 

CÔNG TY TNHH T Ứ MINH 
Đc: Xóm 18B, Cổ nhuế, Từ liêm, Hà nội 

ĐT: 043 752.44.79    Fax: 043 76.333.67 
 

MÁY GIA CÔNG S ẮT MỸ NGHỆ 

 

As for the mould,  the above two different model machine have the same mould. the below picture for 

mould list with price are all what we have. From #2 to #6, the five moulds are comes with the machine for 

free. 
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MÁY CÁN L ĂN NGUỘI 
    

    
Máy uMáy uMáy uMáy uốn hoa sắt 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuôn đi theo máy:Khuôn đi theo máy:Khuôn đi theo máy:Khuôn đi theo máy:    
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Máy cán thủy lực TMC16A 

Thép Dẹt ≤10mm×50mm 

Thép tròn ≤Ø16mm 
Khả năng gia công 

Thép vuông ≤16mm×16mm 

Lực làm việc 200T 

Hành trình gia công lớn nhất 250mm 

Tốc độ trục chính 10 r/min 

Động cơ Power: 7.5 KW     Electric voltage: 380V   Frequency: 50HZ 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm 

� Forming several shapes at one time in one baluster with good consistency.r 

� Stepless pressure adjustment and stable mechanical operation guarantee the high working 

validity. 

� Both manual control and pedal switch can be operated conveniently and reliably. 

� High production efficiency, the machine can bend 300 pieces of 12mm×12mm square steel per 

hour. 

� It is mechanically designed with proper structure, which can assure the followings: convenient 

operation and maintenance, expedient die and holding device replacement. 

� rational sizes working desk, make sure 90% iron craftwork parts can be produced in various 

sizes . 

Kích thước bao 
1250mm×620mm×1100mm(L×W×H) 

NW.750KG   GW.850KG 
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MÁY CÁN L ĂN NGUỘI 
    
    

Máy xoắn 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

Máy xoắn TMC25A 

Máy xoắn TMC25B 
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Máy xoắn 

 TMC25A TMC25B 

Thép dẹt ≤6X30mm ≤6X30mm 

Thép vuông ≤25X25mm ≤25X25mm 

Khả năng gia 

công lớn nhất 

Thép tròn ≤25mm ≤25mm 

Tốc độ gia công 

hai cấp 
 8r/min 16r/min 

Động cơ  

hai tốc độ 
 3.4kw/4kw  380v  50hz 

TMC25A  
7 dies will be attached with the machine for free as below sizes:(mm) 

4x4(4x16), 6x6(6x20), 8x8(8x30) 12x12 16x16 20x20 25x25 

Khuôn theo máy 

TMC25B 

7 dies for twisting bar and flat bar:(mm) 

4x4(4x16), 6x6(6x20), 8x8(8x30) 12x12 16x16 20x20 25x25 

Four dies for making basket:  5/6/7/8mm 

Kích thước bao 

(LXWXH)mm 
 

1400x620x1100 

NW.550KG GW.600KG 

1400x620x1100 

NW.600KG GW.650KG 

TMC25A 

� This machine is used for twisting steel bar which widely used in baluster 

� Double speed motor satisfied different request. 

� Manual setting and automatic repetition guaranteed the product homogeneity and 

save on time and work intensity. 

� Having a broad processing range, it usually can twist 200mm-800mm long pretzel 

part. If longer than 800mm, we can twist by segment. With high efficiency it can 

twist 400 pieces of 12mmX12mm square steel per hour. 
Đặc điểm 

TMC25B  

� This machines is developed from TMC25A, and possess all excellence and 

function 

� This machine equipped a apparatus for making basket. So it have two functions, 

one is for twisting bar, another is for making basket 
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MÁY CÁN L ĂN 
    

Máy cán nóng 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Máy cán nóng 

Thép dẹt ≤8x50mm 

Thép vuông ≤16x16mm 

Khả năng gia 

công lớn nhất 

Thép tròn ≤Ø16mm 

 Động cơ 
2.2kw  

380v  50hz 

Only one set mould<up roller and down roller> come with machine. 

 

Kích thước bao 

(LXWXH)mm 
 

1165x560x1100 

NW.350KG GW.400KG 

Đặc điểm TMC-Y3  

� This machine is improved from TMC-Y2, so it possess all excellence and 

functions from TMC-Y2 

� There are two difference between Y2 and Y3. 

1) Y3 adopted a more advantages motor and speed reducer which called 

cycloidal planetary gear speed reducer 

2) The second difference is Y3 equipped with a tool box below, you can find in 

the picture 

    

    
    

  

Máy cán nóng TMC-Y3 

TMC-Y3 
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Máy cán cuốn 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TMC-C16A Coil rolling machine     

Thép dẹt ≤6x30mm 

Thép vuông ≤16x16mm Khả năng gia công lớn nhất 

Thép tròn ≤16mm 

Động cơ 

Power: 2.2 KW 

Electric voltage: 380V 

Frequency: 50HZ 

 

Đặc điểm 
� This machine adopt the system of hydraulic forcing. So it is very 

sturdy, safe and little noisy. Also the production looks more better. 

Kích thước bao 1200mmx600mmx1215mm(LxHxW) 

Trọng lượng tinh (kg) 310 

Trọng lượng bao gói (kg) 360 

    

 

Máy cán cuốn TMC-C16A 

TMC-C16
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Máy nung cao tần 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Máy nung cao tấn TMC-G36/50 



TTTUUUMMMIIICCCOOO   
BELIEVE YOU ME ! 

Website: http://tumico.com.vn 
Email: tumico@tumico.com.vn  

 

CÔNG TY TNHH T Ứ MINH 
Đc: Xóm 18B, Cổ nhuế, Từ liêm, Hà nội 

ĐT: 043 752.44.79    Fax: 043 76.333.67 
 

MÁY GIA CÔNG S ẮT MỸ NGHỆ 

 

    
    

 
Máy nung cao tần TMC-G36/50  

Model Thép dẹt Thép vuông Thép tròn 
G-50 < 50x10mm < 30x30mm < Ø 30mm Khả năng nung 
G-36 <50x6mm < 20x20mm < Ø 20mm 

Model Điện áp vào 

Điện áp 
vào của 
nguồn 
nước 

Dòng điện 
vào 

Dòng điện 
ra 

Tần số dao 
động 

Áp suất làm 
mát 

G-50 
380V 
50HZ 

220V 6-50A 300-1800A 30-70KHZ 0．005MPa 

Thông số  
Kỹ thuật 

G-36 
380V 
50HZ 

220V 4-36A 300-1200A 30-50KHZ 0．005MPa 

Đặc điểm 

1. High-tech, protect environment, no smoke, no harmful gas, nearly no iron dross. 
2. Small machine body only 0.85 m3, low energy consummation, save on 60% compared with vacuum 

tube. 
3. Heating rapidly, only need nearly 5 seconds; cooling rapidly. The temperature of water entrance is 

below 50℃. 
4. Equipped with light and sounds alert system for over pressure, over flow and lack of water, so rather 

safe and credible to operate. 
5. The heating loop is changeable, so can heating all kinds of fittings. 
6. A wide range of applicability, can finish the process of heating, welding, quenching, anneal and so 

on . 

Kích thước 1200mm x650mmx1260mm  (LxWxH) 

Net weight（㎏） G-50 285 G-36 235 

Gross weight（㎏） G-50 325 G-36 275 
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Lò nung khí gasLò nung khí gasLò nung khí gasLò nung khí gas    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This gas hearth is specially designed for the iron craftwork forging, which belonging to green environmental protection 
product can solve the problem that in middle and large cities coal is not permissible to be used as fuel. Being safe and 
energy saving, the equipment, used conveniently and efficiently, is the optimum machine for iron craftwork forging. 
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Máy uMáy uMáy uMáy uốn ống 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Máy uốn ống 
 TMC2 

Thép tròn ≤80x80x2.5mm 
Khả năng gia 

công lớn nhất 
Thép hộp ≤70mm 

Động cơ  1.1kw  380v  50hz 

Khuôn theo máy TMC2  Square pipe:25x25  30x30  40x40    60x60  

Khuôn tùy chọn thêm: 

15mm-25mm 

26-50mm 

51-76mm 

77-80mm 

81-100mm 

Kích thước bao (LXWXH)mm  
800x700x800 

NW.300KG GW.330KG 

Đặc điểm TMC2  

� Having good applicability, the shaft space length of the driving wheels of the 

machine is adjustable. 

� The machine, having extensive usage, can process square tube, round tube, 

rectangular tube, stainless steel tube and flat iron. 

� The advantage of the machine in round tube processing is that it can ensure the 

processed material having small section deformation. 

� The machine is made with large processing strength and extensive material 

processing specification. 
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Dụng cụ uốn tay 
 

TMC3（（（（Bộ 2 chiếc）））） 

 

TMC5 （（（（Bộ 8 chiếc）））） 

Đặc điểm: 

Cắt Xoắn TYPE Đột 

Thép dẹt Thép vuông Thép tròn Thép dẹt Thép vuông Thép tròn 

W3 4.1mm 30×5mm 8×8mm Φ8mm 30×5mm 16×16mm Φ10×2mm 

W5 4.1mm 40×6mm 8×8mm Φ8mm 40×6mm 16×16mm Φ12×2mm 

 

Khả năng uốn TYPE 

Thép dẹt Thép vuông Thép tròn 

Uốn góc Rivet Uốn tròn N. W(kg) 

W3 30×5mm 10×10mm Φ10mm ≥60。 30×30/5×30mm R＞35mm 40 

W5 50×8mm 14×14mm Φ14mm ≥60。 30×30/5×30mm R＞35mm 120 
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TMC 1 Máy xoắn tay 

 
This machine is the manually mechanical equipment which can make several iron wire or steel wire into fried dough 

twist of head. And the iron-cord made by this kinds of machine can be used to iron decoration, iron furniture and other iron 

craftwork, it can twist 2-6 times the diameter will be, 2-4mm and the limit length is 1800mm, this machine selects material 

conveniently. It is simple to operate; meanwhile, it can achieve the purpose of the high benefit with low costs.  
 

TMC1 Máy bẻ nẹp 

 
To European style of iron craftwork, the welded interface is unavoidable. Indeed, it does not make the products be pleasing 
to the eye. However, this machine rolls the steel strip with form to square or rectangular bayonet in the interface, the result 
is not only improves the standard of the iron craftwork, but also recues the polishing time. 
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TMC-SA1 máy uốn tròn 

 
This machines can process square tube, round tube stainless steel, square steel to be circle and arc forms (0.6-2.0mm 

thickness). In addition, 4 kinds of round tube dies attached to the machine, 19mm, 16mm, 25mm, 22mm, and 5 kinds of 

square tube dies: 15*15, 20*20, 25*25, 30*30, 40*40. Meanwhile, there are two kinds of square steel dies (8-12mm) for 

selective matching, all of those can make the circle, semicircle, wave shapes.  
 
 
 

Máy viền mép TMC-SE1 - TMC-SE2  

 

  

 
In the foreign countries, in order to keep the iron craftwork beautiful, the welding joint is stamped with the bayonets, 
however, the material of bayonets with two ways of tongue and groove deducted card by manually operation. After cutting 
short, the form of pattern bender can be used in iron craftwork. 
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Máy nắn TMC-SB1  

 

 
This machine can process 10*10mm-20*20mm square steel. And the circle curving arc, warping angle extending 

strength of the round steel and so on. Meanwhile, this machine can produce kinds of special shaped model in batches and 

also can curve flat iron, steel in straightness to make the revolving stair. 

 
TMC-SL1 Máy vặn hoa 

TMC-SL2 Máy vặn hoa 

 

  
This machine can make two kinds of iron flower baskets by hands whose end head is 12*12mm (4 bars of square steel 

in 6*6mm). 16*16mm (4 bars of steel in 8*8mm). But this machine overcome the disadvantages of exporting the flower 

baskets equipment with several million  
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Máy cắt thép tròn 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Máy cMáy cMáy cMáy cắt thép tròn TMCTMCTMCTMC----CTCTCTCT40 40 40 40  

Thép dẹt ≤15x70mm 

Thép vuông ≤32x32mm 

Thép tròn                                 ≤40mm 

Max 

Working 

Ability 

Thép góc ≤50x50mm 

 Động cơ 2.2kw  380v  50hz 

Hành trình lưỡi cắt 34mm 

Thời gian cắt 32 lần/phút 

Đặc điểm 

� The small size, light weight, compact,solid and reliable 

� Good lubrication:adopt the closed box structure, gear splash lubrication, a refueling 

operation can work one more than month.(The oil should not be less than marking lines, 

always in a good state of mechanical lubrication.) 

� Less functional loss: because of changing the lubrication, the end of gear axis use rolling 

bearing, the resistance small. 

� Move convenience, front wheel make turn, flexibility easy maintenance. 

Kích thước bao: 1190x450x680mm,          N.W.(KG) 460              G.W.(KG) 490 
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Máy vê  ống tròn 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Máy Vê ống tròn 

 TMC-32 TMC-50 Khả năng gia 

công 
 Ø 32mm,  chiều dày ống 0.8-1.5mm Ø 50mm, chiều dày ống 0.8-1.5mm 

Mould  01 khuôn cho ống Ø 32mm, dài 350mm. 01 khuôn cho ống Ø 50mm, dài 350mm. 

Động cơ 380V,3.0KW,50HZ 

|Kích thước bao 

(LxWxH)mm 
 

500x800x1100MM 

NW.300KG GW.3300KG 

500x800x1100MM 

NW.300KG GW.3300KG 

 

 

 

 

 

  

Máy vê ống  
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Máy xoắn ống tròn 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TMCTMCTMCTMC----XOXOXOXO        Máy xoMáy xoMáy xoMáy xoắn ống tròn 
Khả năng gia công lớn 

nhất Ống tròn Ør 50mm, chiều day thành ống 0.8-1.5mm 

 Động cơ 3kw  380v  50hz 

Chiều dài xoắn 1200mm 

Khuôn Khuôn tiêu chuẩn cho ống Ø50mm  

Kích thước bao gói: 2050x650x1270mm,          N.W.(KG) 280              G.W.(KG) 352 
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Máy chuốt ống 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TMC-CH  Máy chuốt ống 

Type TMC-CH50 TMC-CH60 TMC-CH80 

Khả năng gia công lớn nhất Ø50mm Ø 60mm Ø 80mm 

Chiều dài côn 200-300mm 300mm 300-1000mm 

Thời gian gia công 7-30s 7-30 s 30 s 

Động cơ 3kw 4kw 7.5kw 

 

Liên hệ:  Hoàng Minh Đức – 0932314989 - 0912540261 

  


